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	Số: 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017
	Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017


 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Triển khai Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 (sau đây gọi là Kế hoạch), trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã nhận được phản ánh của một số địa phương về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương và tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả Kế hoạch nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Về đối tượng doanh nghiệp được lựa chọn để theo dõi
Trong bối cảnh nguồn lực còn nhiều hạn chế, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp lại ngày càng tăng, để bảo đảm tính khả thi của hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, các địa phương có thể lựa chọn đối tượng là các doanh nghiệp được tổ chức, hoạt động trong khoảng thời gian 02 năm (tính từ thời điểm được thành lập), với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, thông tin - truyền thông và xây dựng để tổ chức hoạt động theo dõi, hỗ trợ. Đặc biệt, các địa phương cần tập trung tổ chức theo dõi thi hành pháp luật đối với doanh nghiệp được thành lập để thực hiện ý tưởng dựa trên công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới, sáng tạo để hoàn thiện sản phẩm mới, có tính rủi ro cao ở giai đoạn trước khi thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường, nhưng gặp khó khăn về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật và lao động trong quá trình triển khai, hiện thực ý tưởng kinh doanh. Ngoài ra, tùy thuộc điều kiện thực tế của địa phương, Quý Ủy ban có thể chỉ đạo Sở Tư pháp, các Sở, ngành liên quan mở rộng hơn đối tượng doanh nghiệp được hỗ trợ khi triển khai kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật.
2. Các hoạt động cụ thể triển khai Quyết định 108/QĐ-BTP
Trên cơ sở lựa chọn các doanh nghiệp để tổ chức theo dõi, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đẩy mạnh triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể được Bộ Tư pháp gợi ý trong Phụ lục kèm theo Công văn này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả theo dõi thi hành pháp luật đối với doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn quản lý của mình (xem Phụ lục 1 kèm theo).
3. Về Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp khởi nghiệp
Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó bao gồm nhóm các văn bản điều chỉnh chung (điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động) và nhóm các văn bản mang tính đặc thù trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, công nghệ - thông tin và xây dựng (xem Phụ lục 2 kèm theo). Đây là những văn bản quy phạm pháp luật mà ngay từ khi tiếp cận với thị trường, các doanh nghiệp thuộc đối tượng theo dõi thi hành pháp luật được nêu tại Công văn này cần tập trung tìm hiểu, áp dụng vì quyền lợi của chính mình, cũng như hạn chế thấp nhất rủi ro pháp lý có thể phát sinh. Hệ dữ liệu nêu trên sẽ tiếp tục được Bộ Tư pháp cập nhật, hoàn thiện trong thời gian tới để các địa phương tham khảo trong quá trình triển khai Kế hoạch.
Về phía địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan (Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng), Chi nhánh (hoặc Văn phòng đại diện) của VCCI sớm rà soát, xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, thông tin - truyền thông và xây dựng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Ủy ban có thể cử cán bộ liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Chuyên viên Phòng Theo dõi thi hành pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (điện thoại 04.6273.9790, email: ntngan@moj.gov.vn) để được giải đáp.
Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của Quý Ủy ban./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đăng);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL.
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PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017)
1. Nhóm các hoạt động về truyền thông
1.1. Tăng cường công tác truyền thông của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đồng thời qua đó cũng giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương dễ dàng chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Đài truyền hình, Đài tiếng nói, chuyên trang của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, chuyên trang của các Sở, ngành có liên quan. 
- Sản phẩm đầu ra: các chuyên mục riêng về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên báo/cổng thông tin điện tử/đài tiếng nói/đài truyền hình của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
1.2. Xây dựng các chương trình trao đổi (talk show) về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khởi nghiệp (trong 04 lĩnh vực: nông nghiệp, thông tin truyền thông, thương mại công nghiệp, xây dựng) liên quan đến vốn, kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật, lao động và đất đai tại địa phương
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành có liên quan, VCCI.
2. Nhóm các hoạt động về nghiệp vụ
2.1. Tập trung vào các hoạt động, các hình thức tổ chức theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP trong lĩnh vực doanh nghiệp khởi nghiệp (tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát, xử lý thông tin) theo Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật mà địa phương ban hành. 
- Cơ quan chủ trì: các địa phương.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật)
2.2. Làm việc với đại diện VCCI có trụ sở tại địa phương hoặc tại khu vực một số địa phương nhằm thống nhất phương hướng, nội dung phối hợp giữa Sở Tư pháp và VCCI trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên phương diện thực thi và hoàn thiện thể chế. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: VCCI
- Sản phẩm đầu ra: báo cáo kết quả làm việc với VCCI, trong đó tập trung vào 02 nhóm vấn đề: (i) Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và (ii) Những vấn đề mà Sở Tư pháp làm đầu mối kết nối với các Sở, ngành có liên quan trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
2.3. Tăng cường theo dõi, xử lý thông tin về các vụ việc, phản ứng chính sách một cách kịp thời, hiệu quả 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: VCCI và các Sở, ngành có liên quan 
- Sản phẩm đầu ra: văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đưa ra phương hướng giải quyết các vụ việc có vấn đề về chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
2.4. Thực hiện hỗ trợ về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, VCCI.
- Sản phẩm đầu ra: Hoạt động tập huấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp điển hình tại địa phương.
2.5. Tổ chức Diễn đàn đối thoại về mặt thể chế, pháp lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các doanh nghiệp khởi nghiệp tập trung vào 04 vấn đề được nêu tại Quyết định số 108/QĐ-BTP tại địa phương.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, VCCI.
- Sản phẩm đầu ra: báo cáo diễn đàn.
 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP(1)
(Kèm theo Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 của Bộ Tư pháp)
	STT
	Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết
	Nội dung liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp
	Nội dung giao quy định chi tiết
	Tên văn bản quy định chi tiết
	Ghi chú

	I
	Những văn bản điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động liên quan của doanh nghiệp khởi nghiệp
	Những văn bản điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động liên quan của doanh nghiệp khởi nghiệp
	Những văn bản điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động liên quan của doanh nghiệp khởi nghiệp
	Những văn bản điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động liên quan của doanh nghiệp khởi nghiệp
	Những văn bản điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động liên quan của doanh nghiệp khởi nghiệp

	1.
	Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 

	2.
	Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 

	3.
	Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 

	4.
	Luật Doanh nghiệp số  68/2014/QH13 (ban hành ngày 26/11/2014; có hiệu lực từ 01/7/2015)
	Toàn bộ văn bản
	 
	Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
	 

	5.
	Luật Thương mại  số 36/2005/QH11 (ban hành ngày 14/6/2005; có hiệu lực từ 01/01/2006)
	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 

	6.
	Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 (ban hành ngày 03/12/2004; có hiệu lực từ 01/7/2005) 
	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 

	7.
	Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 (ban hành ngày 21/6/2012; có hiệu lực từ 01/01/2013)
	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 

	8.
	Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 (ban hành ngày 25/11/2009; có hiệu lực từ ngày 01/7/2010)
	Điều 9
	 
	Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế tài nguyên
	 

	9.
	Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (ban hành ngày 26/11/2014; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016)
	Toàn bộ văn bản
	 
	Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
	 

	10.
	Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013, hiệu lực ngày 01/7/2014)
	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 

	11.
	Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 (ban bành ngày 03/6/2008; có hiệu lực từ ngày 01/01/2009) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (ban hành ngày 19/6/2013; có hiệu lực từ ngày 01/01/2014)
	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 

	12.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 (ban hành ngày 26/11/2014; có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)
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